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088 - Trường THPT Lê Thế Hiếu 
 

TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 045304005498 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NHẬT ANH Nữ 06/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.56  

2 045304002911 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 12/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.82  

3 045304004902 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ THỊ KIM ANH Nữ 13/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.49  

4 045204004988 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN ÁNH Nam 15/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.33  

5 045304005309 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Nữ 02/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.91  

6 045204008751 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ VĂN BẢO Nam 06/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.87  

7 045204008607 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐÌNH BẢO Nam 06/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.06  

8 045304005635 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU Nữ 27/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.49  

9 045204003384 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUỐC CƯỜNG Nam 10/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.09  

10 045204003648 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN VIỆT CƯỜNG Nam 27/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.50  

11 045204007227 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUANG VÕ DUẪN Nam 11/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.48  

12 045204003392 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN VŨ DŨNG Nam 10/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.11  

13 045204008142 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG QUỐC DŨNG Nam 29/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.19  

14 045304004349 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HÀ THỊ MỸ DUYÊN Nữ 29/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.59  

15 045304005022 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 08/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.59  

16 045204003169 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ ĐẮC ANH ĐỨC Nam 26/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.10  

17 045304007950 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRÀ GIANG Nữ 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.98  

18 045304006706 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THÚY HÀ Nữ 19/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.78  

19 045304006179 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀN Nữ 30/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.68  

20 045304005468 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH Nữ 15/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.89  

21 045204004026 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG ĐỨC HẢO Nam 06/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.23  

22 045304004096 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIỀN Nữ 30/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.26  
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23 197463849 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM VĂN HIỂN Nam 16/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.09  

24 045204004557 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM VIỆT HOÀNG Nam 25/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.66  

25 045202003450 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM LÊ HOÀNG Nam 23/09/2002 QUẢNG TRỊ Kinh 5.41  

26 045204008430 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ HUY HOÀNG Nam 16/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.36  

27 045304006534 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN Nữ 21/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.55  

28 045304004177 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ LỆ HUYỀN Nữ 19/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.24  

29 045304006445 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ DIỆU HƯƠNG Nữ 18/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.76  

30 045204007064 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐẶNG VIỆT KHANH Nam 31/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.34  

31 045304005031 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THANH LAM Nữ 21/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.83  

32 045204007205 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN XUÂN LÂM Nam 16/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.14  

33 045204004113 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ TÙNG LÂM Nam 17/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.34  

34 045304007504 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG THỊ HOÀI LINH Nữ 30/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.41  

35 197463817 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ LINH Nữ 11/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.12  

36 045304006217 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN KHÁNH LINH Nữ 10/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.62  

37 045304000138 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRẦN NHẬT LINH Nữ 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.04  

38 045304005647 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HOÀI LINH Nữ 06/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.50  

39 045304004116 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ KHÁNH LINH Nữ 02/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.05  

40 197463841 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ CẨM LY Nữ 26/11/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.42  

41 045304002920 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ DIỆU LY Nữ 22/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.40  

42 045304008353 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ MAI LY Nữ 23/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.75  

43 045304008358 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THÙY MAI Nữ 09/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.64  

44 045204003428 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN MẠNH Nam 30/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.66  

45 040304027108 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ KIỀU MY Nữ 25/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.50  

46 045304004027 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ TRÀ MY Nữ 07/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.87  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

47 045304003836 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ SAO MY Nữ 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.37  

48 045304004409 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ DIỆU MY Nữ 30/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.89  

49 045304004841 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ DIỆU MY Nữ 16/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.82  

50 045204008138 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM NHẬT NAM Nam 04/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.84  

51 045204007554 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ HUY NGHĨA Nam 05/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.41  

52 045304003573 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ HỒNG NGỌC Nữ 25/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.13  

53 045304004131 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Nữ 23/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.19  

54 045204004527 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TẤT NGỌC Nam 22/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.35  

55 045304007416 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ KIM NGUYÊN Nữ 26/04/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.22  

56 045203004300 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN Nam 17/10/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.82  

57 197464062 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN MINH NGUYỆT Nữ 07/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.36  

58 045204004339 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ QUANG NHÃ Nam 13/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.52  

59 045304008057 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
THÁI TRẦN THỊ NHÀN Nữ 24/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.03  

60 045304007379 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG THỊ THUÝ NHÂN Nữ 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.12  

61 045304008039 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ LINH NHI Nữ 23/06/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.89  

62 045304003853 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ HOÀI NHI Nữ 29/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.59  

63 045304003899 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG Nữ 18/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.77  

64 045304005269 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 06/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.09  

65 045304004604 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ TUYẾT NHƯ Nữ 17/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.79  

66 197464095 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 10/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.12  

67 045304004239 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NHƯ Nữ 28/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.32  

68 045304004612 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NHƯ Nữ 10/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.80  

69 045203004012 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG HẢI NINH Nam 21/04/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.74  

70 197464100 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN PHÁT Nam 11/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.27  
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71 045204007286 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHƯỚC GIA PHONG Nam 16/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.39  

72 045204003432 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN PHƯƠNG Nam 07/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.77  

73 045304002974 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Nữ 26/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.22  

74 045204008392 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THANH QUÂN Nam 13/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.35  

75 045204008202 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN CÔNG QUYỀN Nam 30/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.81  

76 045304006226 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ LAN QUỲNH Nữ 10/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.62  

77 045204006863 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN CÔNG SỸ Nam 08/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.60  

78 045204004692 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HÀ NHẬT TÂN Nam 30/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.87  

79 045204006976 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRỌNG TẤN Nam 29/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.59  

80 045304006163 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THU THÂN Nữ 24/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.74  

81 045204008047 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHÚC THUẬN Nam 26/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.77  

82 045304004152 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ PHƯƠNG THÚY Nữ 10/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.74  

83 045204005549 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ TẤT THUYÊN Nam 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.81  

84 045304009066 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THƯ Nữ 31/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 9.06  

85 045204008148 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐỨC THỨC Nam 02/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.16  

86 197463839 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ HUYỀN THƯƠNG Nữ 17/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.18  

87 045304003388 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ KIM TIÊN Nữ 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.88  

88 045304007419 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐÀO THUỶ TIÊN Nữ 21/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.75  

89 045204008803 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRỌNG TIẾN Nam 02/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.97  

90 045304007871 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ TÌNH Nữ 21/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.04  

91 045304007377 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH Nữ 23/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.91  

92 045304007438 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THANH TRÚC Nữ 06/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.80  

93 045304007190 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THANH TÚ Nữ 06/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.78  

94 045204005384 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN TÀI TUỆ Nam 07/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.39  
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95 045203004539 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐÌNH TÙNG Nam 19/05/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.54  

96 045304005471 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ CẨM VÂN Nữ 05/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.88  

97 045304008169 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NHẬT VI Nữ 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.39  

98 045204006377 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ TRƯỜNG VIỆT Nam 28/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.51  

99 045204004848 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN NGỌC VŨ Nam 17/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.35  

100 045203007486 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUỐC VŨ Nam 18/04/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.37  

101 045204008480 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG KIM VƯƠNG Nam 07/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.68  

102 045204004927 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ XUÂN VƯỢNG Nam 25/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.49  

103 045304007775 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÂM KHÁNH VY Nữ 13/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.69  

104 045304005220 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG HOÀNG TRÚC VY Nữ 19/01/2004 TIỀN GIANG Kinh 7.73  

105 045204004014 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN XUÂN Ý Nam 16/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.52  

106 045304003427 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ PHI YẾN Nữ 02/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.53  

 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Huy Phương 
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